	Biểu số: 04-CS/SXCN

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 31/3 năm sau
	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(Áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp)
(Năm)
	Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thống kê tỉnh, TP


Mã số thuế của doanh nghiệp 
((((((((((
Tên doanh nghiệp……...........………………………….

Địa chỉ: - Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:……………....…………
(((
- Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:……………………....…..……….
((
Điện thoại………………………………. Email:…............………………………..

Ngành sản xuất công nghiệp chính……………………………………..
(((((
Loại hình kinh tế doanh nghiệp………………………………..……..….…
((
Sản phẩm công nghiệp sản xuất, tiêu thụ và tồn kho năm (ghi toàn bộ sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp)

	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng sản phẩm trong năm (Chỉ tính các sản phẩm do DN/cơ sở sản xuất bằng nguyên vật liệu của DN/cơ sở và sản phẩm do DN/cơ sở gia công cho bên ngoài, không tính các sản phẩm do bên ngoài gia công cho DN/cơ sở)
	Trị giá sản phẩm xuất kho tiêu thụ trong năm (tương ứng với sản phẩm tiêu thụ ở cột 3 và 4) (không bao gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) (Triệu đồng)

	
	
	
	Khối lượng sản phẩm sản xuất
	Khối lượng sản phẩm xuất kho tiêu thụ
	Khối lượng sản phẩm tồn kho
	

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Sản phẩm gia công cho bên ngoài
	Tổng số
	Trong đó: Sản phẩm gia công cho bên ngoài
	Đầu năm
	Cuối năm
	Tổng số
	Trong đó: Giá trị dịch vụ gia công sản phẩm cho bên ngoài

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5 + 1 -3
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng trị giá sản phẩm công nghiệp đã xuất kho tiêu thụ trong năm:
	
	


Ghi chú: Nếu DN không có cơ sở sản xuất ở tỉnh, TP khác thì chỉ thực hiện 01 biểu. Nếu DN có cơ sở đóng ở tỉnh, TP khác, quy định: (1) Văn phòng chủ quản của DN thực hiện 01 biểu, ghi toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của các cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh, TP sở tại.
(2) Mỗi cơ sở sản xuất công nghiệp đóng ở tỉnh, TP khác thực hiện 01 biểu (tổng kết quả SX toàn DN bằng tổng kết quả SX của tất cả các cơ sở).

	
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên)
	..., ngày... tháng... năm.......
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu, họ tên)


